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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 77/2017/HSST 

Ngày: 25/12/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n  B i Th    n  

   ội thẩm nhân dân:   B       n Th      

        n  Đ o X ân Tìm 

 - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: B  Đ  Th    nh – Th     Tòa 

án nhân dân h  ện Kim Th nh. 

 - Đ i diện Viện  iểm sát nhân dân h  ện Kim Th nh tham  ia phiên tòa: 

Bà B i Th   oa - Kiểm sát viên. 

 Ngày 25/12/2017, TA D h  ện Kim Th nh mở phiên tòa côn   hai t i 

trụ sở để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ l  số: 64/2017/ SST n    

18/10/2017 đối với b  cáo: Lương Văn S    n g    h c  Lương Ho ng S) - 

sinh năm 1977, trú quán: B - L - K -  ải D ơn . 

  hề n hiệp: Lao độn  tự do, trình độ văn hoá: 9/12, con ôn : L ơn  Văn T  - 

Sinh năm 19 7, con b  Đ n  Th  L - sinh năm 1941,  ia đình có 5 anh  m, b  

cáo l  con th  t , tiền án, tiền sự: Khôn  

B  cáo b  t m  iữ từ n    05/10/2017, ch  ển t m  iam t i Tr i t m  iam 

Kim Chi - Côn  an tỉnh  ải D ơn  từ n    06/10/2017 đ n na . Có m t t i 

phiên tòa. 

   Ngư      hạ : Anh L ơn  X ân T  tên  ọi  hác: L ơn  Văn T) – sinh 

năm 1976 

Tr  t i: B – L - K –  ải D ơn . Có m t 

NHẬN THẤY 



 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Khoản  2   iờ n    17/12/2004, L ơn  Văn S đi x  đ p đ n nh  anh trai 

l  L ơn  X ân T  tên  hác: L ơn  Văn T), sinh năm 1976 ở B - L - K -  ải 

D ơn  để trả tiền nợ. Sa  đó, S v  anh T xả  ra xô sát với nha  nên S đi x  đ p 

về nh  lấ  ở n ăn  éo tủ 01 con dao nhọn lo i lê AK, ch ôi dao bọc nhựa m   

đ n d i 12,5 cm, l ỡi dao d i 12,5 cm cầm trên ta  v  01 con dao mũi nhọn tự 

t o d i 26,5 cm, l ỡi dao d i 15,7 cm, bản rộn  nhất 1,7 cm đ t v o t i q ần 

phía sa  đan  m c đi bộ san  nh  anh T. Khoản  2   iờ 20 phút cùng ngày, S 

đ n thấ  anh T đan  n  i trên  h  tron  nh , S v o để con dao lo i lê AK lên 

m t b n nói: “anh làm gì có quyền đánh em như thế này, anh làm gì thì làm đi” . 

Thấ  vậ , anh T đ n  dậ  t m ta  trái của S  éo ra n o i sân, đ n  iữa cửa thì S 

giằn  đ ợc ta  ra. Anh T giang 2 ta  đ nh ôm S đẩ  ra n o i thì S d n  ta  phải 

lấ  con dao ở t i q ần ra đâm anh T một nhát v o v n  bụn  c nh s ờn bên trái 

v  một nhát tr ợt bả vai phải, anh T ôm bụn  bỏ ch   v o nh  anh trai l  L ơn  

Văn C - sinh năm 1964 ở c n  thôn, S ti p tục cầm th o con dao để trên m t b n 

v  con dao vừa đâm anh T đ ổi th o thì đ ợc anh C can n ăn. Sa  đó, S v t con 

dao lo i lê AK ở rìa đ ờn  thôn B- L, con dao vừa đâm anh T, S  iắt v o c p 

q ần bên phải đan  m c v  bỏ ch   thì b  n ã nằm ra đ ờn . V o h i 0  iờ  0 

ph t n    18/12/2004, Côn  an xã L đã q ản l  đ ợc 01 con dao mũi nhọn tự 

t o có đ c điểm nh  trên ở c p q ần bên phải S đan  m c; 01 con dao lo i lê 

AK ở sát lề cỏ, c nh rãnh thoát n ớc trên m t đ ờn  thôn Bắc Thắn  v  b n 

 iao cho Cơ q an Cảnh sát điề  tra Côn  an h  ện Kim Th nh  iải q   t th o 

thẩm q  ền. 

  a  sa   hi anh T b  th ơn  đ ợc  ia đình đ a đi sơ c   t i Tr m   t  xã 

L v  ch  ển đ n Bệnh viện đa  hoa h  ện Kim Th nh điề  tr  19 n    thì ra 

viện. Th ơn  tích của anh T   m: v t th ơn  v n  m n s ờn thấ  thận trái, 

 ích th ớc   x   cm. T i bản  iám đ nh pháp   số 1 /GĐ n    24/01/2005 của 

Tổ ch c  iám đ nh pháp   - Ủ  ban nhân dân tỉnh  ải D ơn    t l ận: tỷ lệ 

th ơn  tật của anh T l  25% t m thời. 

Sa   hi ph m tội, S đã bỏ trốn  hỏi đ a ph ơn , n    08/5/2005 Cơ q an 

Cảnh sát điề  tra Côn  an h  ện Kim Th nh đã ra q   t đ nh tr   nã số 04 đối 

với S.      04/10/2017, S b  Côn  an h  ện Kinh Môn,  ải D ơn  bắt th o 

    t đ nh tr   nã sa  đó b n  iao cho Cơ q an Cảnh sát điề  tra Côn  an 

h  ện Kim Th nh để điề  tra th o thẩm q  ền, tron  thời  ian bỏ trốn S  hôn  

vi ph m pháp l ật. 

Tại bản Cáo trạng số 79/VKS-HS ngày 20/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Kim Thành đã truy tố bị cáo Lương Văn S về tội cố   gây thương t ch theo 

quy định tại khoản 2 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 



 Tại phiên tòa hôm nay: 

* Đ i diện VKS D h  ện Kim Th nh  iữ n   ên     t đ nh tr   tố; nê  

nhữn  ch n  c  ch n  minh h nh vi ph m tội của b  cáo, tính n    hiểm của 

h nh vi ph m tội x m xét tình ti t tăn  n n ,  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề 

n h : T  ên bố b  cáo L ơn  Văn S về tội: “Cố    â  th ơn  tích” v  đề n h  

áp dụn   hoản 2 Điề  104; điểm b, p  hoản 1,  hoản 2 Điều 46;  hoản 1 v  

 hoản 2 Điề  60 BL S năm 1999   hoản   Điề  7;  hoản 2 Điề  134 Bộ l ật 

hình sự năm 2015, n h  q   t số 41/2017/  14 n    20/6/2017),  hoản 4 Điề  

227 Bộ l ật tố tụn  hình sự, xử ph t L ơn  Văn S từ 27 đ n 30 thán  t  cho 

h ởn  án tr o, thời  ian thử thách từ 54 đ n 60 thán ; về vật ch n : Đề n h  áp 

dụn  điểm a  hoản 1 Điề  41 BL S; điểm a, đ khoản 2 Điề  76 BLTTHS t ch 

th  cho tiê  hủ  02 con dao: 01 con dao nhọn lo i lê AK, chuôi dao bọc nhựa 

m   đ n d i 12,5cm, l ỡi dao d i 12,5cm v  01 con dao mũi nhọn tự t o d i 

26,5 cm, l ỡi dao d i 15,7 cm, bản rộn  1,7 cm; Về án phí: B  cáo phải ch   án 

phí hình sự sơ thẩm th o Điề  99 Bộ l ật tố tụn  hình sự, N h  q   t số 

 26/2016/ BTV   14 n     0/12/2016 của Ủ  ban th ờn  vụ   ốc hội về 

m c th , mi n,  iảm, th  nộp, q ản l  v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án. 

B  cáo L ơn  Văn S thừa nhận h nh vi ph m tội nh  VKS D h  ện Kim 

Th nh đã tr   tố v  đề n h   ội đ n  xét xử x m xét  iảm nhẹ hình ph t. 

   ời b  h i  hôn   ê  cầ  về b i th ờn  trách nhiệm dân sự, đề n h  

 ĐXX x m xét  iảm nhẹ hình ph t cho b  cáo, cho b  cáo đ ợc h ởn  án tr o 

  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện   kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

T i phiên tòa hôm na , b  cáo L ơn  Văn S thừa nhận h nh vi ph m tội 

nh      t đ nh tr   tố của Viện  iểm sát, nhữn  lời  hai n   ph  hợp với lời 

 hai của b  cáo t i q á trình điề  tra, ph  hợp với lời  hai của n  ời b  h i, 

nhữn  n  ời l m ch n .  hữn  ch n  c  n   cũn  ph  hợp  hách q an với 

nhữn  t i liệ  điề  tra  hác do Cơ q an điề  tra th  thập tron  h  sơ vụ án nh : 

sơ đ  hiện tr ờn , biên bản t m  iữ đ  vật l  02 con dao b  cáo sử dụn   â  

th ơn  tích cho anh T, Bệnh án n o i  hoa của anh T tron  q á trình điề  tr  t i 

Bệnh viện đa  hoa h  ện Kim Th nh; Bản   t l ận  iám đ nh pháp   về th ơn  

tích của anh T. 

Đã có đủ căn c    t l ận: Khoản  2   iờ 20 n    17/12/2004, t i  ia đình 

anh L ơng Xuân T - sinh năm 1976 ở B - L - K -  ải D ơng, do có xô sát cá 

nhân với anh T, L ơn  Văn S có h nh vi d n  dao nhọn d i 26,5 cm, bản rộn  



nhất 1,7 cm (là hung kh  nguy hiểm) đâm 1 nhát v o v n  bụn  c nh s ờn bên 

trái của anh T.  ậ  q ả anh T b  th ơn  tật tỷ lệ l  25% t m thời. 

  nh vi ph m tội của b  cáo  â  n    hiểm cho xã hội, b  cáo l  n  ời có 

đủ năn  lực trách nhiệm hình sự, có  hả năn  nhận th c v  điề   hiển h nh vi 

của mình nh n  đã có h nh vi cố    â  th ơn  tích cho n  ời  hác bằn  h n  

 hí n    hiểm với tỉ lệ th ơn  tật 25% l  đã đủ     tố cấ  th nh tội ph m. Viện 

 iểm sát nhân dân h  ện Kim Th nh đã tr   tố b  cáo L ơn  Văn S về tội “Cố   

gây thương t ch” th o q   đ nh t i  hoản 2 Điề  104 của Bộ l ật hình sự l  có 

căn c , đ n  pháp l ật nên cần xét xử vụ án n hiêm minh mới có tác dụn   iáo 

dục cải t o b  cáo trở th nh n  ời côn  dân có ích cho xã hội v  man  tính răn 

đ , phòn  n ừa ch n  đối với lo i tội ph m n  . Tuy nhiên t i q á trình điề  tra 

cũn  nh  t i phiên tòa b  cáo có thái độ  hai báo th nh  hẩn v  đã tác độn   ia 

đình b i th ờn  thiệt h i cho n  ời b  h i, n  ời b  h i có đơn xin  iảm nhẹ 

hình ph t cho b  cáo, b  cáo có bố đ  đ ợc  h  n ớc t n  th ởn    ân ch ơn  

chi n sĩ v  van  v    ân ch ơn  chi n sĩ  iải phón  nên b  cáo đ ợc h ởn  các 

tình ti t  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Thành khẩn khai báo”, “ăn năn hối cải” 

và “bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” th o q   đ nh t i điểm b, p  hoản 

1 và hai tình ti t  iảm nhẹ t i  hoản 2 Điề  46 - BLHS. B  cáo l  n  ời có nhân 

thân tốt, có nhiề  tình ti t  iảm nhẹ, n  ời b  h i thi t tha xin đ ợc áp dụn  án 

treo cho b  cáo. Do vậ ,  hôn  cần thi t phải cách l  b  cáo  hỏi đời sốn  xã 

hội, áp dụn  hình ph t t  cho h ởn  án tr o cũn  có tác dụn   iáo dục cải t o b  

cáo trở th nh n  ời côn  dân có ích cho xã hội, thể hiện sự  hoan h n , nhân 

đ o của pháp l ật xã hội chủ n hĩa. 

B  cáo b  tr   tố về tội cố    â  th ơn  tích th o  hoản 2 Điề  104 BL S 

năm 1999 có q   đ nh hình ph t từ 2 năm đ n 7 năm t , so sánh với  hoản 2 

Điề  1 4 BL S năm 2015 q   đ nh m c ph t từ 2 năm đ n 5 năm t  l  nhẹ hơn, 

có lợi hơn cho n  ời ph m tội cần đ ợc áp dụn . 

 Về tình ti t tăn  n n  trách nhiệm hình sự: B  cáo  hôn  phải ch   tình 

ti t tăn  n n  trách nhiệm hình sự n o.  

 - Về trách nhiệm dân sự: Sa   hi  â  th ơn  tích cho anh T,  ia đình b  

cáo đã b i th ờn  cho anh T số tiền 5.000.000 đ n . Anh T khôn   ê  cầ  b  

cáo phải b i th ờn   ì thêm nên  hôn  đ t ra x m xét  iải q   t. 

- Xử l  vật ch n :   á trình điề  tra đã th   iữ đ ợc 02 con dao: 01 con 

dao nhọn lo i lê AK, ch ôi dao bọc nhựa m   đ n d i 12,5cm, l ỡi dao d i 

12,5cm  đã han rỉ) v  01 con dao mũi nhọn tự t o d i 26,5 cm, l ỡi dao d i 15,7 

cm, bản rộn  1,7 cm  đã han rỉ). Xác đ nh đâ  l  côn  cụ b  cáo đã sử dụn  để 

thực hiện h nh vi ph m tội, do  hôn  còn  iá tr  sử dụn  nên cần t ch th  cho 



tiê  hủ  th o q   đ nh t i điểm a  hoản 1 Điề  41 BLHS; điểm a, đ  hoản 2 

Điề  76 - BLTTHS.  

Về án phí: B  cáo phải ch   án phí hình sự sơ thẩm th o q   đ nh t i Điề  

99 BLTT S,   h  q   t số  26/2016/ BTV   14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban th ờn  vụ   ốc hội về m c th , mi n,  iảm, th  nộp, q ản l  v  sử dụn  

án phí v  lệ phí Tòa án. 

 Vì lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 - T  ên bố b  cáo L ơn  Văn Sử ph m tội: “Cố   gây thương t ch”. 

- Áp dụn : Khoản 2 Điề  104; điểm b, p  hoản 1 v   hoản 2 Điề  46; 

 hoản 1,  hoản 2 Điề  60 BL S năm 1999   hoản   Điề  7;  hoản 2 Điề  1 4 

BL S năm 2015; n h  q   t số 41/2017/  14 n    20/6/2017),  hoản 4 Điề  

227 Bộ l ật tố tụn  hình sự, Điề  69 - L ật thi h nh án hình sự. 

Xử ph t L ơn  Văn S 27 thán  t  cho h ởn  án tr o, thời  ian thử thách 

54 thán  tính từ n    t  ên án sơ thẩm. 

Trả tự do cho b  cáo t i phiên tòa, n   b  cáo  hôn  b  t m  iam về một 

tội ph m  hác. 

Giao b  cáo L ơn  Văn Sử cho  B D xã L, h  ện K, tỉnh  ải D ơn  

 iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú trong phạm vi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để làm thủ 

tục chuyển giao hồ sơ thi hành án treo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 

được hưởng án treo đến cư trú để giám sát, giáo dục.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thi hành án hình sự Công 

an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục chuyển hồ sơ thi hành án treo cho cơ 

quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người được hưởng án treo đến 

cư trú để tổ chức việc thi hành án theo quy định tại Điều 62 của Luật này và 

thông báo bằng văn bản cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

- Xử l  vật ch n : Áp dụn  điểm a  hoản 1 Điề  41 BLHS; điểm a, đ 

 hoản 2 Điề  76 - BLTTHS.  

T ch th  cho tiê  hủ  02 con dao đã th   iữ tron  vụ án: 01 con dao nhọn 

lo i lê AK v  01 con dao mũi nhọn tự t o. 

(Đặc điểm vật chứng theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản 

ngày 24/11/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Thành) 



- Án phí: Áp dụn  Điề  99 của Bộ l ật tố tụn  hình sự;   h  q   t số 

326/2016/UBTVQH14 n     0 thán  12 năm 2016 của Ủ  ban th ờn  vụ   ốc 

hội q   đ nh về m c th , mi n,  iảm, th  nộp, q ản l  v  sử dụn  án phí v  lệ 

phí Tòa án. 

B  cáo L ơn  Văn S phải ch   200.000đ án phí sơ thẩm hình sự. 

 Án xử côn   hai sơ thẩm; có m t b  cáo, n  ời b  h i. Đã báo cho b  cáo 

v  n  ời b  h i bi t đ ợc q  ền  hán  cáo tron  thời h n 15 ngày tính từ n    

t  ên án sơ thẩm. 

 

* N¬i nhËn:      T.M héi ®ång xÐt xö s¬ ThÈm 

- VKSND huyÖn Kim Thµnh.          ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

- C«ng an huyÖn Kim Thµnh. 

- Tra i t¹m giam Kim Chi - CA Ti nh. 

- Chi côc THA d©n sù huyÖn Kim Thµnh.  

- Së T­ ph¸p tØnh H¶i D­¬ng; 

- BÞ c¸o;  

- Ng­êi bÞ h¹i;            Th  Hưng 

- L   h  sơ. 

  

 

  


